
502/1 CƠ SỞ 03 QUANG TRUNG - Phòng :28/06/2020-14h00Thời gian :

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAOTRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN

DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 6/2020BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

KÝ TÊN
DL
BT

LỚP
NƠI

SINH
NGÀY
SINH

 TÊN HỌ VÀ
MÃ HỌC

VIÊN
TT

CHỮSỐ

ĐIỂM
GHI CHÚ

ITA.88AĐà Nẵng26/07/1997 Anh Ngô Thị Hoàng22202479181

Không nộp
đơn ĐK Dự
thi

ITA.88AQuảng Trị17/01/1999 Anh Lê Thị Huyền23202617032

ITA.88AGia Lai17/10/1998 Ánh Nguyễn Thị Minh22203161693

ITA.88ADakLak24/12/1997 Duyên Lê Thị Mỹ22203161874

ITA.88AĐà Nẵng13/01/1998 Hải Đào Ngọc22217183865

ITA.88AĐà Nẵng09/03/1998 Hào Chế Anh23217107586

ITA.88AQuảng Nam05/12/1999 Hoa Nguyễn Thị Xuân232022115467

ITA.88ABình Định20/10/1998 Hồng Hà Thị Thu22203138938

ITA.88AQuảng Ngãi20/05/1998 Hương Nguyễn Thị Loan22205229519

ITA.88AQuảng Trị09/06/1998 Mai Võ Thị Ngọc222021757310

ITA.88ABạc Liêu29/08/1998 Mai Nguyễn Thị2320711009311

ITA.88AĐà Nẵng24/12/1997 Nga Dương Thị Tú222071959512

ITA.88AQuảng Bình24/01/1998 Ngân Võ Thị Bảo222071687413

ITA.88ABình Định01/09/1998 Ngọc Lê Thị Kim222052310714

ITA.88ABình Định04/03/1998 Nguyên Trương Văn222121759615

ITA.88AQuảng Nam06/10/1999 Nguyên Huỳnh Thị Thảo232022305116

ITA.88AQuảng Trị26/01/1999 Nhật Nguyễn Văn232121977217

Không nộp
đơn ĐK Dự
thi

ITA.88ADakLak30/12/1999 Nhi Đỗ Hoàng232026539618

ITA.88ANinh Thuận11/08/1999 Nhung Ngô Nguyễn Hoài232025749419

ITA.88AQuảng Nam31/10/1998 Oanh Phan Nguyễn Hoàng222022780420

ITA.88AQuảng Nam12/12/1997 Oanh Phạm Thị Kiều222071693021

ITA.88AThanh Hóa27/07/1998 Phương Đỗ Thị222052325222

ITA.88AT.T.Huế10/12/1998 Phương Trần Thị Minh222072736823

1Nguyễn Lê Quế Châu

TT TIN HỌC DUY TÂNGIÁM KHẢO 1, 2GIÁM THỊ 1, 2, 3LẬP BẢNG

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........
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MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAOTRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN

DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 6/2020BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

KÝ TÊN
DL
BT

LỚP
NƠI

SINH
NGÀY
SINH

 TÊN HỌ VÀ
MÃ HỌC

VIÊN
TT

CHỮSỐ

ĐIỂM
GHI CHÚ

ITA.88AGia Lai07/03/1999 Tiên Nguyễn Thị Thủy232022113351

ITA.88AĐà Nẵng16/02/1996 Toàn Phạm Phước22212745112

ITA.88AQuảng Ngãi13/04/1997 Thảo Nguyễn Lê Phương22205229103

ITA.88ABình Định01/01/1998 Thắm Huỳnh Thị22205231404

ITA.88AKon Tum14/07/1997 Thư Trần Thị Minh22205231855

ITA.88AQuảng Nam18/05/1999 Thư Huỳnh Anh23202121626

ITA.88AQuảng Nam20/01/1999 Trà Trần Thị Thu23207152347

ITA.88AGia Lai22/09/1998 Trâm
 Nguyễn Hoàng
Phương

22203138828

ITA.88AQuảng Nam08/04/1999 Trung Lê Vĩnh23212121679

ITA.88AĐà Nẵng27/12/1999 Trường Bùi Đình232171668710

ITA.88ADakLak25/04/1998 Uyên Hồ Thị Thu222032400611

ITA.89AHà Nội06/10/1997 Anh Nguyễn Phương222052309312

ITA.89ATT Huế02/09/1999 Anh Lê Quốc2321251037913

ITA.89AQuảng Trị04/10/1999 Ánh Trần Thị Ngọc232025351614

ITA.89AQuảng Nam01/02/1999 Ân Nguyễn Thị Hoài2320861203615

ITA.89ATT Huế05/05/1997 Bình Nguyễn Văn222152304716

ITA.89APhú Yên02/10/1999 Chung Lê Thị232052910517

ITA.89AGia Lai06/12/1999 Duy Ngô Hồng Phương232052138218

ITA.89AHà Tĩnh18/02/1999 Giang Trần Thị Hà232051952419

ITA.89AQuảng Bình14/04/1999 Hạnh Lê Thị Hồng232021602120

ITA.89AKon Tum12/01/1999 Hiền Trần Văn Thanh232021619421

ITA.89AHà Nội07/08/1999 Hương Nguyễn Thu232051086022

ITA.89AQuảng Nam28/09/1999 Kiều Phan Thúy232027365323

2Nguyễn Lê Quế Châu

TT TIN HỌC DUY TÂNGIÁM KHẢO 1, 2GIÁM THỊ 1, 2, 3LẬP BẢNG

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........



507/1 CƠ SỞ 03 QUANG TRUNG - Phòng :28/06/2020-14h00Thời gian :

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAOTRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN

DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 6/2020BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

KÝ TÊN
DL
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NƠI
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NGÀY
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 TÊN HỌ VÀ
MÃ HỌC

VIÊN
TT

CHỮSỐ

ĐIỂM
GHI CHÚ

ITA.89AGia Lai01/07/1999 Lai Nguyễn Thị Mỹ23205290191

ITA.89APhú Yên24/10/1999 Linh Lê Thị Kim232032110972

ITA.89AQuảng Nam04/07/1999 Ly Nguyễn Thị Ly23205238573

ITA.89AĐà Nẵng18/12/1998 Minh Nguyễn Công Anh22215286294

ITA.89AQuảng Bình23/11/1999 Minh Võ Huỳnh Nhật232126102335

ITA.89ABắc Giang29/04/1998 Ninh Đỗ Thị22205228916

ITA.89AQuảng Ngãi11/01/1999 Nga Nguyễn Thuý232032112597

ITA.89AQuảng Ngãi28/04/1999 Nga Võ Thị Tuyết23205202848

ITA.89AGia Lai28/10/1999 Ngân Lê Hoài232032113179

ITA.89APhú Yên21/06/1999 Ngọc Nguyễn Thị Tâm232021613610

ITA.89AĐà Nẵng20/04/1997 Nhân Nguyễn Hoàng Hạnh222052321211

ITA.89AQuảng Bình27/06/1997 Nhất Nguyễn Hữu222152314412

ITA.89AĐà Nẵng17/12/1998 Nhật Phan Minh222153230413

ITA.89ABình Định10/09/1998 Nhi Nguyễn Thị Yến222052309714

ITA.89ADakLak19/07/1999 Phúc Hồ Văn232161854715

ITA.89AQuảng Ngãi09/01/1999 Phương Nguyễn Thị Thúy2320211066116

ITA.89AQuảng Ngãi06/09/1999 Quí Ngô Trung232121614917

ITA.89ABình Định02/08/1999 Quyên Phan Tố232052917218

ITA.89AQuảng Nam09/09/1999 Sương Nguyễn Thị232052935819

ITA.89AQuảng Ngãi06/10/1998 Tha Đỗ Thị Kim222052282920

ITA.89AQuảng Nam24/04/1998 Thảo Trần Thị Phương222052289721

ITA.89AĐăk Lăk29/05/1998 Thảo Trần Thị Thu222052290822

ITA.89AGia Lai08/04/1996 Thảo Nguyễn Phương222052319323

ITA.89AQuảng Nam27/06/1999 Thảo Trần Thị Thu232071720424

ITA.89AĐà Nẵng23/06/1999 Thảo Đinh Thị Phương232072234425

3Nguyễn Lê Quế Châu

TT TIN HỌC DUY TÂNGIÁM KHẢO 1, 2GIÁM THỊ 1, 2, 3LẬP BẢNG

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........



507/2 CƠ SỞ 03 QUANG TRUNG - Phòng :28/06/2020-14h00Thời gian :

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAOTRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN

DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 6/2020BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

KÝ TÊN
DL
BT

LỚP
NƠI

SINH
NGÀY
SINH

 TÊN HỌ VÀ
MÃ HỌC

VIÊN
TT

CHỮSỐ

ĐIỂM
GHI CHÚ

ITA.89AĐà Nẵng13/07/1997 Tuyển Đỗ Thị Kim22205228181

ITA.89AQuảng Nam14/03/1998 Ty Đặng Thị22205230082

ITA.89AQuảng Nam22/09/1998 Thúy Trần Thị Ngọc22205228983

ITA.89AQuảng Nam26/09/1999 Trinh Trịnh Thị Ngọc23202733374

ITA.89ABình Định10/12/1998 Truyền Đỗ Thị Kim22207141515

ITA.89AQuảng Nam24/09/1999 Vi Võ Thị Ánh23205250426

ITA.89AQuảng Ngãi08/03/1998 Vy Phạm Thị Ái22205231457

ITA.89ADakLak09/06/1998 Xuân Nguyễn Thị Thanh232052120018

Thi ghépITA.19NĐồng Tháp05/04/1986 Chiến Nguyễn Minh22275213109

Thi ghépITA.19NTT Huế09/05/1993 Dung Huỳnh Thị Tiên222652131610

Thi ghépITA.19NBình Định05/11/1992 Duyên Lê Thùy222652132111

Thi ghépITA.19NQuảng Ngãi20/11/1980 Dương Ngô Hữu222752164212

Thi ghépITA.19NQuảng Bình16/11/1985 Hằng Nguyễn Thu222652133013

Thi ghépITA.19NTT Huế05/04/1992 Ly Nguyễn Quỳnh222652136914

Thi ghépITA.19NNghệ An15/12/1991 Mừng Nguyễn Thị222652137515

Thi ghépITA.19NQuảng Nam14/09/1993 Sương Lê Thị Tuyết222652141416

Thi ghépITA.19NHà Nam21/06/1967 Trang Dương Thị Thu222652145217

Thi ghépITA.19NQuảng Nam03/01/1983 Trang Nguyễn Thị Bích222652174018

Thi ghépITA.51BQuảng Trị22/01/1998 Quỳnh Nguyễn Thị Thu222066494819

Thi ghépITA.52BQuảng Nam06/05/1998 Diễm Lê Thị Thuý222051498520

Thi ghépITA.53BGia Lai16/07/1998 An Nguyễn Thị Trường222032398721

Từ 17/5/20
qua 28/6/20

ITA.61BTT Huế14/08/1999 Nguyệt Nguyễn Thị Như2320261183122

Từ 17/5/20
qua 28/6/20

ITA.84AQuảng Nam19/05/1998 Tâm Huỳnh Ngọc222152288823

Từ 17/5/20
qua 28/6/20

ITA.87AGia Lai03/01/1998 Chiến Phan Minh222152305324

4Nguyễn Lê Quế Châu

TT TIN HỌC DUY TÂNGIÁM KHẢO 1, 2GIÁM THỊ 1, 2, 3LẬP BẢNG

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........
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MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAOTRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN

DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 6/2020BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
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NƠI

SINH
NGÀY
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 TÊN HỌ VÀ
MÃ HỌC

VIÊN
TT

CHỮSỐ

ĐIỂM
GHI CHÚ

Thi ghépITA.53BQuảng Nam25/06/1998 Hân Trần Thị Ngọc22203239831

Thi ghépITA.53BTT Huế25/07/1998 My Phan Thị Trà22203239592

Thi ghépITA.53BQuảng Nam04/02/1999 Trang Nguyễn Thị Thùy23207167323

Thi ghépITA.54BQuảng Nam16/11/1998 Ngọc Phan Bảo22207243464

Thi ghépITA.56BBình Định21/11/1998 My Trần Thị Kiều22203162375

Thi ghépITA.56BBình Định15/05/1998 Ngân Nguyễn Thị22205229696

Thi ghépITA.56BQuảng Ngãi04/06/1998 Trang Trương Thị22205230457

Thi ghépITA.57BQuảng Ngãi20/02/1998 Diễm Trần Thị Kiều22208658748

Thi ghépITA.57BQuảng Trị15/07/1998 Tiên Phan Thị Thủy22208682839

Thi ghépITA.57BĐà Nẵng07/08/1997 Vinh Nguyễn Lương212152467710

Thi ghépITA.58BTT Huế20/11/1998 Nhàn Phạm Thị Thanh222052293211

Thi ghépITA.58BBình Định05/08/1998 Quyên Võ Thị Thu222052323412

Thi ghépITA.58BNghệ An22/12/1997 Trang Trần Thị Thu222052928413

Thi ghépITA.59BHà Tĩnh30/03/1998 Quỳnh Nguyễn Thị Hải222024456014

Thi ghépITA.60BQuảng Trị18/04/1998 Phong Lê Thanh222186918915

Thi ghépITA.60BĐà Nẵng08/08/1998 Phương Phạm Hà222031626316

Thi ghépITA.60BĐà Nẵng05/03/1998 Thảo Nguyễn Huỳnh Thanh222052286617

Thi ghépITA.61BĐà Nẵng27/08/1996 Đô Nguyễn Anh2321721042418

Thi ghépITA.61BQuảng Nam09/08/1998 Huyền Nguyễn Thị Lệ222065653719

Thi ghépITA.61BBình Định20/12/1997 Kiệt Đỗ Văn212151771520

Thi ghépITA.61BĐà Nẵng31/10/1999 Thủy Dương Thị Thanh232072374921

Thi ghépITA.63BBình Định12/05/1998 Phượng Huỳnh Liên222063263522

Thi ghépITA.64BQuảng Bình19/08/1999 Kiên Trần Văn232125990723

Thi ghépITA.64BQuảng Nam30/01/1999 Thư Võ Lê Hoài232031983124

Thi ghépITA.75AĐà Nẵng11/05/1997 Hòa Nguyễn Phùng212152721725

Thi ghépITA.75AKon Tum30/09/1998 Hương Trần Thị222031388826

5Nguyễn Lê Quế Châu

TT TIN HỌC DUY TÂNGIÁM KHẢO 1, 2GIÁM THỊ 1, 2, 3LẬP BẢNG
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MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAOTRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN

DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 6/2020BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
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MÃ HỌC
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TT

CHỮSỐ

ĐIỂM
GHI CHÚ

Thi ghépITA.78APhú Yên25/06/1998 Ngân Bùi Thị Thanh22203162431

Thi ghépITA.79AQuảng Bình20/12/1998 Anh Phạm Hoàng22211255782

Thi ghépITA.79AQuảng Nam14/05/1998 Nhung Phan Thị Hồng22202176153

Thi ghépITA.79AQuảng Nam08/05/1998 Thư Trần Thị Anh22207170304

Thi ghépITA.79ADakLak02/04/1998 Trang Nguyễn Thị22207170865

Thi ghépITA.80AĐà Nẵng26/07/1982 Hương Hoàng Thị Thanh22265213506

Thi ghépITA.80ADakLak06/09/1998 Linh Thái Thị Ánh22207167967

Thi ghépITA.80AQuảng Nam12/05/1995 Trâm Phan Thị Bích22265214478

Thi ghépITA.80AQuảng Nam20/03/1990 Vũ Ngô Ngọc22275214729

Thi ghépITA.81AQuảng Nam10/05/1981 Bình Thái Thị222652130710

Thi ghépITA.81AQuảng Nam10/01/1992 Hằng Nguyễn Thị222652133111

Thi ghépITA.81AĐà Nẵng15/06/1970 Hiền Ngô Thị222652133812

Thi ghépITA.81AĐà Nẵng17/06/1986 Khương Phan Thị Quế222652135413

Thi ghépITA.81AĐà Nẵng26/02/1989 Lê Hồ Diệu Hoa222652135714

Thi ghépITA.81AQuảng Nam07/03/1991 Phương Trần Thị Hà222652140415

Thi ghépITA.81AĐà Nẵng25/08/1979 Thanh Lê Thị Mộng222652142016

Thi ghépITA.81AQuảng Nam20/01/1984 Thảo Vũ Hoàng Phương222652142217

Thi ghépITA.81AQuảng Bình29/01/1994 Thu Phạm Thị222652143018

Thi ghépITA.81AQuảng Nam16/08/1988 Vi Đỗ Thị Hà222652147019

6Nguyễn Lê Quế Châu

TT TIN HỌC DUY TÂNGIÁM KHẢO 1, 2GIÁM THỊ 1, 2, 3LẬP BẢNG
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MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAOTRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN

DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 6/2020BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

KÝ TÊN
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NƠI
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NGÀY
SINH

 TÊN HỌ VÀ
MÃ HỌC

VIÊN
TT

CHỮSỐ

ĐIỂM
GHI CHÚ

Thi ghépITA.81AQuảng Nam03/02/1990 Phượng Phan Thị Hồng22265214081

Thi ghépITA.81APhú Yên19/12/1993 Quyền Nguyễn Hồng22275214102

Thi ghépITA.82ATT Huế19/09/1995 Phước Lê Thị22265214003

Thi ghépITA.82AGia Lai01/10/1992 Uyên Lê Thị Thu22265214664

Thi ghépITA.82AQuảng Nam28/06/1995 Vi Nguyễn Thị Thúy22265214715

Thi ghépITA.83AQuảng Nam20/10/1998 Duyên Đỗ Thị Mỹ22203583896

Thi ghépITA.83AQuảng Nam03/07/1998 Ly Phan Thị Mỹ22207181107

Thi ghépITA.83AQuảng Nam03/11/1999 Phương Nguyễn Thị Hồng23207131068

Thi ghépITA.83AQuảng Ngãi01/09/1998 Tâm Nguyễn Thành22216586469

Thi ghépITA.83ABình Định20/10/1980 Tú Phạm Văn222752146010

Thi ghépITA.83AQuảng Trị20/06/1991 Thuận Mai Thị222652143411

Thi ghépITA.84AĐà Nẵng20/01/1999 Ái Phan Thị Nguyệt232071476012

Thi ghépITA.85ABình Định14/02/1998 Anh Trần Thị Minh222052295513

Thi ghépITA.85AQuảng Ngãi14/12/1998 Kha Đinh Thụy222086380014

Thi ghépITA.86ABình Định15/04/1999 Hiếu Nguyễn Trần Phương232022261715

Thi ghépITA.87AĐà Nẵng05/05/1999 Anh Võ Minh232152383116

Thi ghépITA.87AGia Lai05/11/1999 Vy Lê Trần Tường232025539017

7Nguyễn Lê Quế Châu

TT TIN HỌC DUY TÂNGIÁM KHẢO 1, 2GIÁM THỊ 1, 2, 3LẬP BẢNG

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........


